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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

VIETNAMESE 

BẢO MẬT Hệ Trường Công Quận Fairfax 
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân/Kế Hoạch 504 

Mẫu Phiếu Các Điều Chỉnh Thích Ứng Cho Trường Trung Học 

Những điều chỉnh thích ứng được đánh dấu dưới đây đòi hỏi phải có cho học sinh này để tham gia vào các thẩm định được ghi rõ. Chỉ có những điều 
chỉnh thích ứng được công nhận qua đánh giá và được học sinh sử dụng trong quá trình giảng dạy hàng ngày trên lớp mới có thể được xem xét. 

M
ã 

S
ố 

Đ
iề

u 
C

hỉ
nh

Th
íc

h 
Ứ

ng
 S

O
L 

Học sinh có một khiếm/khuyết tật được xác định 
(student with an identified disability (SWD)) hay 
được nhận định là có mức Thông Thạo Anh Ngữ 
Hạn Chế (Limited English Proficient (LEP)) đã vượt 
qua được bài thẩm định SOL sử dụng bất kỳ điều 
chỉnh thích ứng nào đã được thông qua cho tất cả 
các mục đích. 
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1 Nhiều Phiên Kiểm Tra Qua Nhiều Ngày 
2 Bảng Xóa Khô 
3 Thực Hiện Viết Thêm 

4 Trợ Nhãn 
5 Trợ Thính 
5A Trợ Thính: Dụng Cụ Thiết Bị Giảm-Độ Ồn 
6 Bài Thi Chữ In Khổ Lớn 
7 Cách Chỉ Dẫn Bài Thi 
8 Phóng Lớn Bản In Tài Liệu Đáp Số 

9 Văn Bản Thi /Tài Liệu Đáp Số bằng Chữ Nổi- Braille 
10 Đọc-Lớn Tiếng: Toàn Bộ Bài Thi (ngoại trừ Anh Văn: Bài thi Đọc) 

11A Âm thanh cho các bài thi dạng thức-giấy (ngoại trừ Anh Văn: 
Bài thi Đọc) 

11O Âm Thanh Trực Tuyến (ngoại trừ Anh Văn: Bài thi Đọc) 

11B Đọc - Lớn Tiếng: Theo Đòi Hỏi (ngoại trừ Anh Văn: 
Bài thi Đọc) 

12 Phiên Dịch/Chuyển Chữ (ngoại trừ 
Anh Văn: Bài thi Đọc) 

13 Bảng Mạch Truyền Thông hay Thẻ Chọn 
14* Đọc - Lớn Tiếng Anh: Bài thi Đọc: Toàn Bộ Bài Thi 
15A* Âm thanh cho các bài thi dạng thức-giấy (Anh Văn: Bài thi Đọc) 
15O* Âm Thanh Trực Tuyến Anh Văn: Bài thi Đọc 
15B* Đọc - Lớn Tiếng Anh: Bài thi Đọc: Theo Nhu Cầu 

16* Phiên Dịch/Chuyển Chữ Anh Văn: Bài thi Đọc 

17 Tự Điển Song Ngữ L L L L L L L L L L L L L L 
18 Ý Kiến Ghi Nhận của Giám Khảo 
19 Trợ Cụ Toán (Chỉ cho Bài Thi Toán) 
20‡ Gợi Ý bằng Lời Cụ Thể 

21 Thiết Bị Giải Đáp: Được Tiếp Cận Máy Chữ Nổi- Braille 
21A Thiết Bị Giải Đáp: Được tiếp cận Máy Thảo Tự (Chỉ cho bài luận 

ngắn) 
SP 

21B Thiết Bị Giải Đáp: Được Tiếp Cận Máy Thảo Tự có 
Văn Bản-sang-Diễn Âm (Chỉ cho bài luận ngắn) SP 

21C Thiết Bị Giải Đáp: Phần mềm đoán trước Từ SP 
22 Thiết Bị Truyền Thông Tăng Thêm 

23 Trợ Cụ Chánh Tả (Chỉ cho bài luận ngắn) SP 
24 Đọc Chánh Tả cho Máy Móc Thu Âm (Chỉ cho bài luận ngắn) SP 
25 Đọc Chánh Tả cho Người Ghi Chép (Chỉ cho bài luận ngắn) SP 
26 Máy Tính và Bảng Số Học (khi bài thi không cho phép; chỉ cho 

bài thi Toán các Lớp 3-7) 
27 VDOE đã chấp thuận Yêu Cầu Điều Chỉnh Thích Ứng Đặc Biệt 

(đòi hỏi mô tả có chứng từ) 
28** Máy Tính có Thêm Chức Năng (Chỉ cho bài thi các Lớp 4-8 và 

Toán EOC và bài thi các Lớp 5, 8 và Khoa Học EOC) 
29 Từ Điển Tiếng Anh L L L L L L L L L L L L L L 
30 Đọc Lại Câu Trả Lời của Học Sinh (Chỉ cho bài luận ngắn) SP 
31‡ Thời Khóa Biểu Linh Động: Giờ trong Ngày 
31A‡ Thời Khóa Biểu Linh Động: Thứ Tự các Bài Thi 
31B‡ Thời Khóa Biểu Linh Động: Giờ Giải Lao 

SS/SE-369 (11/22) Các Điều Chỉnh Thích Ứng Cho Trường Trung Học Trang 1 trang của 

LS-Special Education-Forms-SS SE369. 
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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

■ 

BẢO MẬT Hệ Trường Công Quận Fairfax 
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân/Kế Hoạch 504 

Mẫu Phiếu Các Điều Chỉnh Thích Ứng Cho Trường Trung Học 
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Học sinh có một khiếm/khuyết tật được xác 
định (student with an identified disability 
(SWD)) hay được nhận định là có mức Thông 
Thạo Anh Ngữ Hạn Chế (Limited English 
Proficient (LEP)) đã vượt qua được bài thẩm 
định SOL sử dụng bất kỳ điều chỉnh thích ứng 
nào đã được thông qua cho tất cả các mục 
đích. Đ

iề
u 

C
hỉ

nh
 T

hí
ch

 
Ứ

ng
 D

ự 
Th

i t
ại

 
Lớ

p 
H

ọc
An

h 
Vă

n 
Lớ

p 
8 

SO
L:

 
Đ

ọc

To
án

 L
ớp

 8
 S

O
L 

Đ
ại

 S
ố 

I S
O

L 

Đ
ại

 S
ố 

II 
SO

L 

H
ìn

h 
H

ọc
 S

O
L 

Si
nh

 H
ọc

 S
O

L 

H
óa

 H
ọc

 S
O

L 

Kh
oa

 H
ọc

 Đ
ịa

 C
ầu

 S
O

L 

Lị
ch

 S
ử 

Th
ế 

G
iớ

i I
 S

O
L 

Lị
ch

 S
ử 

Th
ế 

G
iớ

i I
I S

O
L 

Lị
ch

 S
ử 

VA
/H

oa
 K

ỳ 
SO

L 

An
h 

Vă
n 

SO
L:

 Đ
ọc

An
h 

Vă
n 

SO
L:

 L
uậ

n 
Vă

n 

32‡ 
32A‡ 
32B‡ 
32C‡ 

Khung Cảnh: Địa Điểm (đòi hỏi mô tả có chứng từ) 
Khung Cảnh: Đồ Đạc Thích Nghi hay Đặc Biệt 
Khung Cảnh: Ánh Sáng Đặc Biệt 
Khung Cảnh: Fidgets/Thiết Bị Giác Quan 

*Những điều chỉnh thích ứng 14, 15 và 16 chỉ dành cho những học sinh nào đáp ứng những tiêu chuẩn: khiếm thị hay chứng minh sự yếu 
kém trong việc giải đoán mà ngăn cản học sinh tiếp cận nội dung văn bản ở bất kể trình độ khó khăn nào (dẫn chứng trên Mẫu Phiếu Đọc-
Lớn Tiếng hay Tiêu Chuẩn Các Điều Chỉnh Thích Ứng Âm Thanh SS/SE-274). 
**Điều chỉnh thích ứng 28 chỉ dành cho những học sinh nào đáp ứng những tiêu chuẩn đã ghi rõ trên Mẫu Phiếu Tiêu Chuẩn Máy Tính 
(SS/SE-272). 

Mã Số Chữ Viết Tắt: L Phải được nhận biết là LEP (Limited English Proficient (Mức Thông Thạo Anh Ngữ Hạn Chế)) hay LEP/SWD 
(Student with a Disability (Học Sinh có một Khiếm Tật)) 

Không được phép cho đánh giá này SP chỉ đánh giá về phần Viết Bài Luận Ngắn 

Khuyến Nghị Mô Tả Có Chứng Từ 
‡ Cho Điều Chỉnh Thích Ứng SOL 20, 31, 31A, 31B, và 32: Toán phụ trách IEP phải giải thích rõ ràng cách những điều chỉnh thích ứng 
này được thực hiện để đáp ứng những nhu cầu cá nhân của học sinh này: 

Mã Số B của Điều Chỉnh Thích Ứng SOL: Điều Chỉnh Thích Ứng Không-Tiêu Chuẩn (chỉ tuyển chọn nếu được chỉ 
dẫn bởi Phòng Khảo Thí Học Sinh), hay Điều Chỉnh Thích Ứng 27 (VDOE Đã Chấp Thuận Yêu Cầu Điều Chỉnh 
Thích Ứng Đặc Biệt): 
Xin mô tả điều chỉnh thích ứng dưới đây: 

Xin xem lại sổ tay của người chấm thi cho mỗi bài thi được tiến hành để đảm bảo có sẵn một điều chỉnh thích ứng trong bài thi, xem lại cách 
thực hiện điều chỉnh thích ứng, và xem lại cách dẫn chứng điều chỉnh thích ứng trên tài liệu đáp số của học sinh. 

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho 
phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin này mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 

SS/SE-369 (11/22) Các Điều Chỉnh Thích Ứng Cho Trường Trung Học Trang 2 trang của 
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